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So sánh 4 hệ thống quản lý tiêu chuẩn 
vàng ISO (9001, 14001, 27001, 22000)
intl.tieu-chuan-do-luong.tieu-chuan-quoc-te.iso-9001-iso-14001-iso-27001-va-iso-22000
Bộ dữ liệu đối chiếu phiên bản ISO hiện hành, lĩnh vực áp dụng, trạng thái và thông tin xuất bản của 
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 và ISO 22000 được xác minh từ các trang chính thức của ISO 
đến ngày 25/09/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

PHIÊN BẢN HIỆN HÀNH ISO 9001

ISO 9001:2026
phiên bản
Đã xuất bản

PHIÊN BẢN HIỆN HÀNH ISO 140…

ISO 14001:2026
phiên bản
Đã xuất bản

BẢN SỬA ĐỔI ISO 22000

ISO/DIS 22000
dự thảo đang phát triển
ISO 22000:2018 vẫn là bản đã xuất bản 
hiện …

DỮ LIỆU

ISO 9001
Thời điểm công bố: 2026-09-16   ·   Địa bàn: Quốc tế

ISO 14001
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Quốc tế

ISO/IEC 27001
Thời điểm công bố: 2022-10-25   ·   Địa bàn: Quốc tế

ISO 22000
Thời điểm công bố: 2018-06-18   ·   Địa bàn: Quốc tế

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ISO Standards Reference
International Organization for Standardization (ISO) — ISO Directives Annex SL (Harmonized Structure for Management 
Systems)
https://www.iso.org/standards/management-system-standards.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements; 
thông báo phiên bản mới ISO 9001:2026
https://committee.iso.org/standard/62085.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27001:2022/Amd 1:2024 — Amendment 1: Climate action 
changes
https://www.iso.org/standard/88435.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems
https://www.iso.org/standard/27001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 22000:2018 — Food safety management systems
https://www.iso.org/standard/65464.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 9001:2026 — Quality management systems — Requirements
https://www.iso.org/standard/9001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 22000:2018/Amd 1:2024 — Amendment 1: Climate action 
changes
https://www.iso.org/standard/88410.html
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International Organization for Standardization (ISO) — ISO 22000:2018 — Food safety management systems — 
Requirements for any organization in the food chain
https://www.iso.org/standard/65464.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 14001:2026 — Environmental management systems — 
Requirements with guidance for use
https://www.iso.org/standard/14001
International Organization for Standardization (ISO) và International Electrotechnical Commission (IEC) — ISO/IEC 
27001:2022 — Information security management systems — Requirements
https://www.iso.org/standard/27001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/DIS 22000 — Food safety management systems — 
Requirements for any organization in the food chain
https://www.iso.org/standard/88794.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 14001:2026 — Environmental management systems
https://www.iso.org/standard/14001
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